
     TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ TÂY NINH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        TỈNH TÂY NINH 

 

Bản án số: 15/2022/DS-ST 

Ngày: 03-3-2022 

V/v “Tranh        n sự về hợ  đồng  

vay tài sản” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn T iết 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Trần T n P át  

2. Ông Nguyễn Thanh Phong  

- Thư ký phiên tòa: bà Ngô T ị Cẩm Loan  T      T a án n  n   n t àn    ố 

T y Nin  tỉn  T y Nin . 

- Đại diện Viện Kiểm s t nh n   n thành ph  T    inh  tỉnh T    inh tham 

gia phiên toà: Bà Nguyễn Ngọ  N iên, Kiểm sát viên. 

Hôm nay ngày 03 t áng 3 năm 2022, tại trụ sở T a án n  n   n t àn    ố T y 

Ninh, tỉn  T y Nin  xét xử sơ t ẩm  ông   ai vụ án t ụ l  số: 195/2021/TLST-DS ngày 

12 t áng 7 năm 2021 về “Tran         n sự về Hợ  đồng vay tài sản”, theo Quyết định 

đ a vụ án ra xét xử số: 04/2022/QĐXXST-DS ngày 12 t áng 01 năm 2021 và Quyết 

định  oãn   iên t a số 09/QĐST-DSST ngày 11- 02- 2022 giữa  á  đ ơng sự: 

- Nguyên đơn: Chị Đặng Thị T ùy T  sin  năm 1972; Địa chỉ: Số 26, tổ 5, khu 

phố A, thị tr n T, tỉn  T y Nin   vắng mặt. 

Ng ời đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Đặng Thị T ùy L  sin  năm: 

1977; Địa chỉ: Số 512  đ ờng Q, khu phố E     ờng D  t àn    ố T y Nin   tỉn  T y 

Nin . ( ó mặt). 

- Bị đơn: C ị Nguyễn Thị Hạ U  sin  năm 1978; Địa chỉ: Số 512 đ ờng Q, khu 

phố E     ờng D  t àn    ố T y Nin   tỉn  T y Nin  ( ó mặt) 

Ng ởi  ó quyền lợi  ng ĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Nguyễn Thị T, sinh 

năm:1955  địa chỉ: Số 512 đ ờng Q, khu phố E     ờng D  t àn    ố T y Nin   tỉnh 

T y Ninh (vắng mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 29 tháng 6 năm 2021, quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: Do  ó mối quan hệ quen 

biết nên   ị Đặng Thị T ùy T  ó   o   ị Nguyễn Thị Hạ U vay tiền 1.000.000.000 đồng 

vào ngày 01-01-2021, chị Nguyễn Thị Hạ U  ó viết gi y nhận nợ. Có mẹ là bà Nguyễn 

Thị T  ùng    vào gi y nhận nợ, thỏa thuận ngày 31-12-2021 trả nợ,  ai bên đ ơng sự 

thỏa thuận lãi su t 1% t áng  từ ngày vay nợ   o đến nay chị U    a t an  toán nợ gốc 

và lãi. Do đó   ị T yêu  ầu T a án n  n   n t àn    ố T y Nin  xử buộc chị U  ó ng ĩa 

vụ trả cho chị T với số tiền 1.000.000.000 đồng và tín  lãi su t 1% t áng t ời gian tín  

từ ngày 18-4-2021   o đến ngày 18-02-2022.  

Tại   iên t a  ó mặt chị Nguyễn Thị Hạ U và trìn  bày n   sau: C ị U Thừa 

nhận  ó m ợn của chị T số tiền 1.000.000.000 đồng và t ỏa thuận lãi 1% t áng   ó viết 

gi y m ợn nợ, trong gi y m ợn nợ  ó mẹ ruột chị    tên với t   á   bảo lãn    iện chị 

đã lãi đến ngày 18-4-2021. Nay chị đồng   trả số tiền nợ gố  1.000.000.000 đồng và lãi 

su t 1% t áng t eo yêu  ầu của nguyên đơn. 

- Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh:  

Về tố tụng: Thẩm   án t ụ l  vụ án  thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử và quyết 

địn  đ a vụ án ra xét xử đều bảo đảm đúng quy định về thời hạn, nội dung, thẩm quyền 

của Bộ luật Tố tụng   n sự; Hội đồng xét xử  T        iên t a t ực hiện đúng trìn  tự, 

thủ tụ  đối với   iên t a   n sự. Những ng ời tham gia tố tụng đều thực hiện đúng 

quyền và ng ĩa vụ của mìn         àn  tốt Nội quy   iên t a. 

Về nội dung: Căn  ứ Điều 463, Điều 466 và Điều 469 của Bộ luật D n sự 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban t  ờng vụ Quốc hội 

về án   í và lệ   í T a án  đề nghị Hội đồng xét xử: 

Ch p nhận yêu  ầu khởi kiện của chị Đặng Thị T ùy T về việc tranh ch     n sự về 

Hợ  đồng vay tài sản; buộc chị Nguyễn Thị Hạ U  ó ng ĩa vụ  oàn trả cho chị Đặng Thị 

T ùy T số tiền 1.000.000.000 đồng, tín  lãi su t theo thỏa thuận của  á  bên đ ơn  sự là 

1%t áng. 

Chị Nguyễn Thị Hạ U phải chịu án   í   n sự sơ t ẩm t eo quy địn    á  luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

toà và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, xét 

thấy: 

[1] Về tố tụng: Chị Đặng Thị T ùy T khởi kiện yêu  ầu giải quyết tranh ch p về 

hợ  đồng vay tài sản đối với chị Nguyễn Thị Hạ U. T eo quy định tại khoản 3  Điều 26; 
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điểm a, khoản 1  Điều 35; điểm a, khoản 1  Điều 39 Bộ luật Tố tụng d n sự t ì vụ án 

thuộc thẩm quyền giải quyết của T a án n  n   n t àn    ố T y Nin   tỉn  T y Nin . 

Trong quá trìn  giải quyết vụ án chị Nguyễn Thị Hạ U vắng mặt và tại   iên t a  ôm 

nay chị U  ó mặt, bà Nguyễn Thị T vắng mặt suốt trong quá trìn    a giải và xét xử, vì 

vậy Hội đồng xét xử tiến  àn  bà Nguyễn Thị T là   ù  ợp với quy định tại Điều 227, Điều 

228 Bộ luật tố tụng   n sự. 

[2] Về thời hiệu khởi kiện: T eo quy địn  Điều 429 Bộ luật D n sự 2015 thời 

hiệu khởi kiện để yêu  ầu T a án giải quyết tranh ch p hợ  đồng là 03 năm   ể từ ngày 

ng ời  ó quyền yêu  ầu biết hoặc phải biết quyền và lợi í    ợ    á   ủa mìn  bị x m 

phạm. Do đó nguyên đơn   ởi kiện yêu cầu T a án giải quyết tranh ch p hợ  đồng vay 

tài sản là đảm bảo về thời hiệu khởi kiện t eo quy định tại Điều 429 Bộ luật d n sự 2015. 

[3] Về nội dung: Ngày 01-01-2021 chị Đặng Thị T ùy T  ó   o   ị Nguyễn Thị 

Hạ U m ợn số tiền 1.000.000.000 đồng   ó viết gi y nhận nợ, lãi t ỏa thuận 1% t áng  

hẹn ngày 31-12-2021 t an  toán nợ gố  và và lãi.  

Xét t  y việc chị Đặng Thị T ùy T cho chị Nguyễn Thị Hạ U vay số tiền 

1.000.000.000 đồng là  ó t ật, việ  vay m ợn  ó viết gi y rõ ràng đến nay chị U    a 

t an  toán nên   ị T khởi kiện là   ù  ợp. Tại   iên t a    iến đại diện Viện kiểm sát 

n  n   n t àn    ố T y Nin  đề xu t   ùng  á  tài liệu đã t u t ậ   ó trong  ồ sơ vụ án 

Hội đồng xét xử nhận th y  ó đủ  ăn  ứ chứng minh số tiền chị Nguyễn Thị Hạ U m ợn 

1.000.000.000 đồng    a trả  nên  ần ch p nhận yêu  ầu khởi kiện của chị Đặng Thị 

T ùy T là  ó  ăn  ứ.  

Về lãi su t  ai bên đ ơng sự thỏa thuận 1%t áng   ông v ợt mứ  quy định của 

N à n ớc nên  ần tín  lãi t eo t ỏa thuận là   ù  ợp: 1.000.000.000 đồng x 1%t áng x 

10 t áng (Từ 18-4-2021tín  đến 18-2-2022) = 100.000.000 đồng.   

[4] Về án   í   n sự sơ t ẩm: Chị Nguyễn Thị Hạ U phải chịu số tiền 45.000.000 

đồng án   í   n sự sơ t ẩm. 

[5] Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát n  n   n t ành phố T y Nin   tỉn  T y 

Nin  là   ù  ợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên đ ợc ch p nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào Điều 463, Điều 466 và Điều 469 của Bộ luật D n sự 2015; khoản 2 

Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy ban t  ờng vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm án   í  lệ   í T a án: 

1. Ch   n ận yêu  ầu khởi kiện của chị Đặng Thị T ùy T đối với chị Nguyễn Thị 

Hạ U về việc “Tranh ch p   n sự về Hợp đồng vay tài sản”. Buộc chị Nguyễn Thị Hạ U 
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 ó ng ĩa vụ  oàn trả   o Đặng Thị T ùy T số tiền 1.100.000.000. đồng (Một tỷ một trăm 

triệu đồng), tiền gố  1.000.000.000 đồng và tiền lãi 100.000.000 đồng 

2. Án   í   n sự sơ t ẩm:  

+ Chị Nguyễn Thị Hạ U phải chịu số tiền 45.000.000 (Bốn m ơi lăm triệu đồng) 

án   í   n sự sơ t ẩm. 

+ Chị Đặng Thị T ùy T   ông   ải chịu án   í   n sự sơ t ẩm;  oàn trả lại cho 

chị Đặng Thị T ùy T số tiền 21.420.000 (Hai m ơi mốt triệu bốn trăm  ai m ơi ngàn) 

đồng tiền tạm ứng án   í   n sự sơ t ẩm đã nộp tại Biên lai thu số 0001579 ngày 09-7-

2021 của Chi cụ  T i  àn  án   n sự t àn    ố T y Nin   tỉn  T y Nin . 

3. Về quyền   áng  áo: Nguyên đơn  ó quyền làm đơn   áng  áo trong t ời hạn 

15 ngày  ể từ ngày tuyên án  bị đơn vắng mặt tại   iên t a đ ợc quyền   áng  áo trong 

hạn 15 ngày  ể từ ngày n ận đ ợc bản án  oặc niêm yết  ông   ai tại nơi    trú. 

4. Tr ờng hợp bản án đ ợ  t i  àn  t eo quy định tại Ðiều 2 Luật T i  àn  án 

  n sự t ì ng ời đ ợ  t i  àn  án   n sự  ng ời phải t i  àn  án   n sự  ó quyền thỏa 

thuận thi  àn  án  quyền yêu  ầu t i  àn  án  tự nguyện t i  àn  án  oặc bị   ỡng chế 

t i  àn  án t eo quy định tại  á  điều 6  7 và 9 Luật T i  àn  án   n sự; thời hiệu thi 

 àn  án đ ợc thực hiện t eo quy định tại Ðiều 30 Luật T i  àn  án   n sự. 

   Kể từ ngày bên đ ợ  t i  àn  án  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án nếu bên   ải thi 

 àn  án    a t i  àn  xong số tiền trên t ì  àng t áng   n   ải chịu t êm số tiền lãi đối 

với số tiền chậm trả t ơng ứng với thời gian chậm trả t eo quy định tại khoản 2 Điều 

468 Bộ luật   n sự năm 2015. 

Nơi nhận:                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉn  T y Nin ;              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND TPTN; 

- THADS TPTN;       

- Cá  đ ơng sự; (đã   ) 

              - L u  ồ sơ.                    

                                                                                     Trần Văn Thiết                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 


